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1 2928283199 Hồ Thị Thanh Nga X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 6 X

2 2928283199 Hồ Thị Thanh Nga X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tin học ứng dụng Miễn học Sư phạm Tin học X

3 2928283197 Lê Xuân Mai X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 7 X

4 2928283197 Lê Xuân Mai X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tin học ứng dụng Miễn học Sư phạm Tin học X

5 2928283200 Nguyễn Thị Phương Thuỳ X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 7 X

6 2928283200 Nguyễn Thị Phương Thuỳ X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tin học ứng dụng Miễn học Sư phạm Tin học X

7 2929113336 Đoàn Ngọc Khuê X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Tư tưởng HCM 6 X

8 2929113336 Đoàn Ngọc Khuê X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Anh Ngữ Trung Cấp 1 6 Tiếng Anh P3 chuyển điểm cho Anh Ngữ TC1 X

9 2929113336 Đoàn Ngọc Khuê X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Phương pháp luận 8 X

10 2929113336 Đoàn Ngọc Khuê X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Anh Ngữ Trung cấp 2 X Chưa học Tiếng Anh P4 X

11 2929113313 Nguyễn Trung Lam X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Pháp luật đại cương X Bằng Cao đẳng FPT X

12 2929113313 Nguyễn Trung Lam X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Phương pháp luận X Bằng Cao đẳng FPT X

13 2929113313 Nguyễn Trung Lam X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Kỹ năng xin việc X Bằng Cao đẳng FPT X

14 2928413294 Nguyễn Quỳnh Lan X29DNG1_XDD_T Đà Nẵng Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 28.5 KTCT1 + KTCT2 X

15 2928413294 Nguyễn Quỳnh Lan X29DNG1_XDD_T Đà Nẵng Anh Ngữ Trung Cấp 1 9 Tiếng Anh 3 ->Anh Ngữ Trung Cấp 1 X

16 2928413294 Nguyễn Quỳnh Lan X29DNG1_XDD_T Đà Nẵng Anh Ngữ Trung Cấp 2 8.5 Tiếng Anh 4 ->Anh Ngữ Trung Cấp 2 X

17 2928413294 Nguyễn Quỳnh Lan X29DNG1_XDD_T Đà Nẵng Anh Ngữ Cao Cấp 1 8.5 Tiếng Anh 5 ->Anh Ngữ Cao Cấp 1 X

18 2928413294 Nguyễn Quỳnh Lan X29DNG1_XDD_T Đà Nẵng Tư tưởng HCM 6.1 X

19 2928413294 Nguyễn Quỳnh Lan X29DNG1_XDD_T Đà Nẵng Phương pháp luận 8.3 Cao học X

20 2928233248 Trần Thị Thanh Tâm X29SG1_KTH_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 8 X

21 2928233248 Trần Thị Thanh Tâm X29SG1_KTH_T Sài Gòn Nói & Trình bày (Tiếng Việt) 8.2 X

22 2928233248 Trần Thị Thanh Tâm X29SG1_KTH_T Sài Gòn Kỹ năng xin việc 8.1 X

23 2928233248 Trần Thị Thanh Tâm X29SG1_KTH_T Sài Gòn Phương pháp luận 7.2 X

24 2928233248 Trần Thị Thanh Tâm X29SG1_KTH_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 27.6 X

25 2928233248 Trần Thị Thanh Tâm X29SG1_KTH_T Sài Gòn Tư tưởng HCM 8.2 X

26 2928233248 Trần Thị Thanh Tâm X29SG1_KTH_T Sài Gòn Pháp luật đại cương 8 X

27 2928233248 Trần Thị Thanh Tâm X29SG1_KTH_T Sài Gòn Viết (Tiếng Việt) Học song song với X28SG2_TPM_T X

28 2828112964 Trần Thị Thanh Tâm X29SG2_TPM_T Sài Gòn Hoá học đại cương cơ sở 8 X

29 2928283346 Đoàn Thị Ánh Nhu X29SG_NNA_T Sài Gòn Tư tưởng HCM 8 X

30 2928283346 Đoàn Thị Ánh Nhu X29SG_NNA_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 27 X

31 2928283346 Đoàn Thị Ánh Nhu X29SG_NNA_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 6.8 X

32 2928283346 Đoàn Thị Ánh Nhu X29SG_NNA_T Sài Gòn Viết (Tiếng Việt) 7 Tiếng Việt Thực Hành X

33 2928283346 Đoàn Thị Ánh Nhu X29SG_NNA_T Sài Gòn Phương pháp luận X Khác tên môn học X

34 2928283346 Đoàn Thị Ánh Nhu X29SG_NNA_T Sài Gòn Nói & Trình bày (Tiếng Việt) X Khác tên môn học X

35 2928283346 Đoàn Thị Ánh Nhu X29SG_NNA_T Sài Gòn Đạo đức trong công việc X Khác tên môn học X

36 2928283346 Đoàn Thị Ánh Nhu X29SG_NNA_T Sài Gòn Tin học ứng dụng X Chứng chỉ ko chuyển được X

37 2929283204 Trương Công Thạnh X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 7 X
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38 2929283347 Nguyễn Văn Chiến X29SG1_NNA_T Sài Gòn Phương pháp luận 8 Cao học X

39 2929283347 Nguyễn Văn Chiến X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tư tưởng HCM X Bằng Cao đẳng X

40 2929283347 Nguyễn Văn Chiến X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2X Bằng Cao đẳng X

41 2929283347 Nguyễn Văn Chiến X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN X Bằng Cao đẳng X

42 2929283347 Nguyễn Văn Chiến X29SG1_NNA_T Sài Gòn Nói & Trình bày (Tiếng Việt) X Khác tên môn học X

43 2929283347 Nguyễn Văn Chiến X29SG1_NNA_T Sài Gòn Kỹ năng xin việc X Khác tên môn học X

44 2929283347 Nguyễn Văn Chiến X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tin học ứng dụng X Chứng chỉ ko chuyển được X

45 2928283345 Lê Thị Ngọc Nga X29SG1_NNA_T Sài Gòn Phương pháp luận 8.8 Cao học X

46 2928283345 Lê Thị Ngọc Nga X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2X Triết học ko chuyển cho Triết học Marx-lênin2 X

47 2928283345 Lê Thị Ngọc Nga X29SG1_NNA_T Sài Gòn Nói & Trình bày (Tiếng Việt) X Khác tên môn học X

48 2928283345 Lê Thị Ngọc Nga X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tin học ứng dụng X Chứng chỉ ko chuyển được X

49 2829282952 Nguyễn Huỳnh MạnhKhang X29SG1_VLK_T Sài Gòn Nói & Trình bày (Tiếng Việt) 8.3 X

50 2829282952 Nguyễn Huỳnh MạnhKhang X29SG1_VLK_T Sài Gòn Luật hành chính 7 X

51 2829282952 Nguyễn Huỳnh MạnhKhang X29SG1_VLK_T Sài Gòn Phương pháp luận 7.1 X

52 2829282952 Nguyễn Huỳnh MạnhKhang X29SG1_VLK_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 27 X

53 2829282952 Nguyễn Huỳnh MạnhKhang X29SG1_VLK_T Sài Gòn Kỹ năng xin việc 7.6 X

54 2829282952 Nguyễn Huỳnh MạnhKhang X29SG1_VLK_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 8 X

55 2829282952 Nguyễn Huỳnh MạnhKhang X29SG1_VLK_T Sài Gòn Tư tưởng HCM 8 X

56 2829282952 Nguyễn Huỳnh MạnhKhang X29SG1_VLK_T Sài Gòn Logic học X ĐVHT = Tín chỉ X

57 2829282952 Nguyễn Huỳnh MạnhKhang X29SG1_VLK_T Sài Gòn Tin học ứng dụng X Khác tên môn học X

58 2829282952 Nguyễn Huỳnh MạnhKhang X29SG1_VLK_T Sài Gòn Xây dựng văn bản pháp luật X Khác tên môn học X

59 2928283196 Trần Thị Ngọc Thuý X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 7.3 X

60 2928283196 Trần Thị Ngọc Thuý X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tư tưởng HCM 7.2 X

61 2928283196 Trần Thị Ngọc Thuý X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 28.4 X

62 2928283196 Trần Thị Ngọc Thuý X29SG1_NNA_T Sài Gòn Phương pháp luận 7.4 X

63 2928283329 Lê Thị Hồng Hạnh X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 6 X

64 2928283329 Lê Thị Hồng Hạnh X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 25.9 KTCT + CNXHKH X

65 2928283329 Lê Thị Hồng Hạnh X29SG1_NNA_T Sài Gòn Viết (Tiếng Việt) X Khác tên môn học X

66 2929283325 Trần Đông Xuân X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tư tưởng HCM 9 X

67 2929283325 Trần Đông Xuân X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 26.4 KTCT + CNXHKH X

68 2929283348 Phan Minh Chí X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tư tưởng HCM 8 X

69 2929283348 Phan Minh Chí X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 27.6 X

70 2929283348 Phan Minh Chí X29SG1_NNA_T Sài Gòn Phương pháp luận 7 X

71 2929283348 Phan Minh Chí X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 7.2 X

72 2529281835 Trần Hoài Giang X25SG_NNA_T Sài Gòn Tư tưởng HCM X Bằng Cao Cấp Lí Luận Chính Trị Hành Chính X

73 2929283349 Hàng Long Nhựt X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tư tưởng HCM 7.3 X

74 2929283349 Hàng Long Nhựt X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 27.2 X
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75 2929283349 Hàng Long Nhựt X29SG1_NNA_T Sài Gòn Phương pháp luận 7.6 X

76 2929283349 Hàng Long Nhựt X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tin học ứng dụng X Tin học căn bản ko chuyển điểm được X

77 2929283287 Trần Văn Thiện X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 6.8 X

78 2929283287 Trần Văn Thiện X29SG1_NNA_T Sài Gòn Phương pháp luận 8.4 X

79 2929283287 Trần Văn Thiện X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tư tưởng HCM 6.4 X

80 2928283293 Lưu Thị Mai Hương X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tư tưởng HCM 6.4 X

81 2928283293 Lưu Thị Mai Hương X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 28.2 X

82 2928283293 Lưu Thị Mai Hương X29SG1_NNA_T Sài Gòn Phương pháp luận 6.6 X

83 2928283293 Lưu Thị Mai Hương X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 5.6 X

84 2928283293 Lưu Thị Mai Hương X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đạo đức trong công việc X Khác tên môn học X

85 2929273350 Phan Công Hận X29SG1_VLK_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 26.5 KTCT + CNXHKH X

86 2929273350 Phan Công Hận X29SG1_VLK_T Sài Gòn Tin học ứng dụng 7.8 THƯD + TT THƯD X

87 2928283344 Nguyễn Thị Thanh Thuý X29SG1_NNA_T Sài Gòn Viết (Tiếng Việt) 5.9 X

88 2928283344 Nguyễn Thị Thanh Thuý X29SG1_NNA_T Sài Gòn Phương pháp luận 6.8 X

89 2928283344 Nguyễn Thị Thanh Thuý X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tư tưởng HCM 7.2 X

90 2928283344 Nguyễn Thị Thanh Thuý X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 27 X

91 2928283344 Nguyễn Thị Thanh Thuý X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 7.8 X

92 2928233343 Hà Thị Vân X29SG1_KTH_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 26.2 X

93 2928233343 Hà Thị Vân X29SG1_KTH_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 7.2 X

94 2928233343 Hà Thị Vân X29SG1_KTH_T Sài Gòn Pháp luật đại cương 7.2 X

95 2928233343 Hà Thị Vân X29SG1_KTH_T Sài Gòn Tư tưởng HCM 6.7 X

96 2928233343 Hà Thị Vân X29SG1_KTH_T Sài Gòn Anh Ngữ Trung cấp 1 Miễn học Đại học Ngôn ngữ Anh X

97 2928233343 Hà Thị Vân X29SG1_KTH_T Sài Gòn Anh Ngữ Trung cấp 2 Miễn học Đại học Ngôn ngữ Anh X

98 2928233343 Hà Thị Vân X29SG1_KTH_T Sài Gòn Anh Ngữ Cao Cấp 1 Miễn học Đại học Ngôn ngữ Anh X

99 2928233343 Hà Thị Vân X29SG1_KTH_T Sài Gòn Anh Ngữ Cao Cấp 2 Miễn học Đại học Ngôn ngữ Anh X

100 2929213338 Hồ Nhật Nam X29DNG1_TPM_T Đà Nẵng Tư tưởng HCM 8.8 X

101 2928213321 Phạm Thị Bích Ngọc X29DNG2_QTH_T Đà Nẵng Tư tưởng HCM 7 X

102 2928213321 Phạm Thị Bích Ngọc X29DNG2_QTH_T Đà Nẵng Anh Ngữ Trung Cấp 1 Miễn học ĐH chuyên ngành Ngôn ngữ Anh X

103 2928213321 Phạm Thị Bích Ngọc X29DNG2_QTH_T Đà Nẵng Anh Ngữ Trung Cấp 2 Miễn học ĐH chuyên ngành Ngôn ngữ Anh X

104 2929283252 Khuất Lê Khánh Duy X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 7 X

105 2929283252 Khuất Lê Khánh Duy X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 26.5 KTCT + CNXHKH X

106 2929283252 Khuất Lê Khánh Duy X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tư tưởng HCM 7.5 X

107 2929283252 Khuất Lê Khánh Duy X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đạo đức trong công việc X Khác tên môn học X

108 2929233233 Hồ Nguyễn Xuân Hiếu X29DNG1_KTH_T Đà Nẵng Viết (Tiếng Việt) 7.4 X

109 2929233233 Hồ Nguyễn Xuân Hiếu X29DNG1_KTH_T Đà Nẵng Pháp luật đại cương 8.4 X

110 2929233233 Hồ Nguyễn Xuân Hiếu X29DNG1_KTH_T Đà Nẵng Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 28.4 X

111 2929233233 Hồ Nguyễn Xuân Hiếu X29DNG1_KTH_T Đà Nẵng Tư tưởng HCM 7.9 X



STT Mã SV Họ lót Tên Lớp Trạm Tên môn
Điểm

chuyển

Không

chuyển

được

Ghi chú
Thông

báo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN ĐIỂM THÁNG 7/2023

112 2929113318 Võ Minh Hiếu X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Tư tưởng HCM 6 X

113 2929113318 Võ Minh Hiếu X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Anh ngữ Trung cấp 1 6 Tiếng Anh P3 -> Anh ngữ Trung cấp 1 X

114 2929113318 Võ Minh Hiếu X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Phương pháp luận 8 X

115 2929113318 Võ Minh Hiếu X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Anh ngữ Trung cấp 2 X Các môn đã học chưa có Tiếng Anh P4 X

116 2929113356 Trần Quốc Thi X29PY2_TPM Phú Yên Tư tưởng HCM 7.3 X

117 2929113356 Trần Quốc Thi X29PY2_TPM Phú Yên Toán Cao Cấp A2 X Không đủ tín chỉ X

118 2929113356 Trần Quốc Thi X29PY2_TPM Phú Yên Anh Ngữ Trung Cấp 1 X Anh văn 1 không chuyển cho Anh Ngữ TC1 được X

119 2929113356 Trần Quốc Thi X29PY2_TPM Phú Yên Anh Ngữ Trung Cấp 2 X Anh văn 2 không chuyển cho Anh Ngữ TC2 được X

120 2729272474 Bùi Anh Duy X27SG3_VLK_T Sài Gòn Tư tưởng HCM 7.7 X

121 2729272474 Bùi Anh Duy X27SG3_VLK_T Sài Gòn Tin học ứng dụng 8 X

122 2729272474 Bùi Anh Duy X27SG3_VLK_T Sài Gòn Đạo đức trong công việc 8.3 X

123 2828282890 Nguyễn Hồng Thắm X28SG2_NNA_T Sài Gòn Tin học ứng dụng X Tin học căn bản ko chuyển điểm được X

124 2829282900 Nguyễn Lê Anh Khương X28SG2_NNA_T Sài Gòn Tin học ứng dụng 8.4 Tin học 2 + TH Tin học 2 X

125 2928233246 Trịnh Thị Kim Phi X29DNG1_KTH_T Đà Nẵng Pháp luật đại cương 6.1 X

126 2928233246 Trịnh Thị Kim Phi X29DNG1_KTH_T Đà Nẵng Tư tưởng HCM 6 X

127 2928233246 Trịnh Thị Kim Phi X29DNG1_KTH_T Đà Nẵng Viết (Tiếng Việt) 8.6 X

128 2928283255 Vương Thị Hương X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 7 X

129 2928283255 Vương Thị Hương X29SG1_NNA_T Sài Gòn Phương pháp luận 7 X

130 2928283255 Vương Thị Hương X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tư tưởng HCM 8.5 X

131 2928283255 Vương Thị Hương X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 28 KTCT + CNXHKH X

132 2928113320 Đặng Phương Hoàng Nhi X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Tư tưởng HCM 8 X

133 2928113320 Đặng Phương Hoàng Nhi X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Anh Ngữ Trung Cấp 1 Chờ Khoa và Ban Giám hiệu xét X

134 2928113320 Đặng Phương Hoàng Nhi X29DNG2_TPM_T Đà Nẵng Anh Ngữ Trung Cấp 2 Chờ Khoa và Ban Giám hiệu xét X

135 2928283188 Trần Thị Thu Thuỷ X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tư tưởng HCM 7 X

136 2928283188 Trần Thị Thu Thuỷ X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 26.1 KTCT + CNXHKH X

137 2928283188 Trần Thị Thu Thuỷ X29SG1_NNA_T Sài Gòn Đường lối CM ĐCS VN 8 X

138 2928283188 Trần Thị Thu Thuỷ X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tin học ứng dụng Miễn học Bằng ĐH Sư phạm Tin học X

139 2729272474 Bùi Anh Duy X27SG3_VLK_T Sài Gòn Anh ngữ Trung cấp 1 Miễn học Bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh X

140 2729272474 Bùi Anh Duy X27SG3_VLK_T Sài Gòn Anh ngữ Trung cấp 2 Miễn học Bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh X

141 2729272474 Bùi Anh Duy X27SG3_VLK_T Sài Gòn Anh ngữ Cao cấp 1 Miễn học Bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh X

142 2729272474 Bùi Anh Duy X27SG3_VLK_T Sài Gòn Anh ngữ Cao cấp 2 Miễn học Bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh X


